

PHẦN II: CÂU HỎI NGẮN
Câu 1. Các kiến thức về sinh học cơ thể, trong đó có con người rất cần thiết trong nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực. Trong các lĩnh vực sau, có bao nhiêu nhận định đúng?
 (1) Y học – Dược học.
(2) Trồng trọt, chăn nuôi, thú y.
(3) Nuôi trồng thủy sản.
(4) Nghệ thuật
(5) Lâm nghiệp.
Đáp án: 
Câu 2. Có bao nhiêu nghề liên quan trong lĩnh vực đào tạo khoa học công nghệ bao gồm:
(1) Nhà sinh vật học
(2) Giảng viên.
(3) Giáo viên.
(4) Kĩ sư môi trường.
(5) Nhà nuôi cấy mô thực vật.
Đáp án: 
Câu 3. Hoạt động nghề nghiệp của bác sĩ pháp y là:
(1) Giám định y khoa phục vụ cho việc phá án xét xử.
(2) Khám nghiệm tử thi.	
(3) Kiểm tra tình trạng sức khỏe. 
(4) Kiểm tra các dấu hiệu thân thể bị xâm phạm.
(5) Khám nghiệm hiện trường. 
(6) Xây dựng bản đồ gen
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
Đáp án: 
Câu 4. Hiện nay có bao nhiêu các các kĩ thuật tiên tiến sau đây của việc ứng dụng sinh học cơ thể vào ngành y học?
1. Công nghệ nano.	3. Công nghệ tế bào.
2. Chụp CT- Scanner.	4.  Phỏng sinh học.
5. Chụp MRI	6. Chụp cộng hưởng từ
7. Chụp X quang
Đáp án: 
Câu 5. Có bao nhiêu các cải tiến sau đây trong quá trình nuôi trồng thủy sản không áp dụng sinh học cơ thể?
1. Nuôi tôm, cá theo mùa.
2. Dùng men vi sinh cho ao nuôi. 
3. Môi trường nuôi trồng.
4. Công nghệ nuôi cấy mô.
Đáp án: 
Câu 6. Có nao nhiêu biện pháp kĩ thuật để tăng năng suất cho vật nuôi trong các nhận định sau đây:
(1) Tăng tiêm thuốc kích thích tăng trưởng	(2) Sản xuất tinh.
(3) Thụ tinh nhân tạo.		(4) Phôi đông lạnh.
(5) Cấy truyền phôi, cắt phôi	(6) Thức ăn
     (7) Xây dựng hệ thống kín, không sạch sẽ
Đáp án: 
Câu 8. Có bao nhiêu tác dụng của hệ thống nhà lưới, hệ thống trang trại chăn nuôi trong trồng trọt, chăn nuôi trong các nhận định sau đây:
(1) Giúp con người chủ động sản xuất trong mọi điều kiện môi trường.
(2) Phân tích, đánh giá chất lượng, năng suất sản phẩm.
(3) Chỉ có tác dụng che chắn và bảo vệ cho cây trồng, vật nuôi.
(4) Có chức năng đề xuất các giải pháp tối ưu cho sản xuất.
Đáp án: 
Câu 9. Có bao nhiêu thành tựu áp dụng sinh học cơ thể trong ngành thú y:
1. Sản xuất thuốc chữa bệnh, vaccine phòng bệnh cho các loài động vật khác nhau.
2. Nuôi cấy mô, tế bào thực vật.
3. Sản xuất thuốc trừ sâu.
4. Sản xuất tinh.
5. Nghiên cứu tế bào, mô động vật
Đáp án: 
Câu 10. Trong tương lai, các ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể thực vật, động vật và người đều có sự kết hợp bao nhiêu nhận định dưới đây:
(1) Công nghệ thông tin.
(2) Trí tuệ nhân tạo.
(3) Tự động hóa.
(4) Sinh lí học
Đáp án: 
Câu 11. Trong tương lai, các lĩnh vực sinh học cơ thể hướng tới:
(1) Nông nghiệp an toàn, thông minh.
(2) Sản xuất giống cây trồng vật nuôi với công nghệ cao.
(3) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với hỗ trợ của phần mềm kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo, liệu pháp tế bào gốc và vaccine, kháng thể đơn dòng.
(4) Xây dựng cơ thể người bất tử 
(5) Sinh học vũ trụ, đại dương.
(6) Phỏng sinh học
(7) Nuôi cấy hoặc sản xuất các thiết bị thay thế cho các cơ quan bị khuyết thiếu hoặc không hoạt động của cơ thể người.
Đáp án:





















HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Các kiến thức về sinh học cơ thể, trong đó có con người rất cần thiết trong nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực. Trong các lĩnh vực sau, có bao nhiêu nhận định đúng?
 (1) Y học – Dược học.
(2) Trồng trọt, chăn nuôi, thú y.
(3) Nuôi trồng thủy sản.
(4) Nghệ thuật
(5) Lâm nghiệp.
Đáp án: 4
Câu 2. Có bao nhiêu nghề liên quan trong lĩnh vực đào tạo khoa học công nghệ bao gồm:
(1) Nhà sinh vật học
(2) Giảng viên.
(3) Giáo viên.
(4) Kĩ sư môi trường.
(5) Nhà nuôi cấy mô thực vật.
Đáp án: 3
Câu 3. Hoạt động nghề nghiệp của bác sĩ pháp y là:
(1) Giám định y khoa phục vụ cho việc phá án xét xử.
(2) Khám nghiệm tử thi.	
(3) Kiểm tra tình trạng sức khỏe. 
(4) Kiểm tra các dấu hiệu thân thể bị xâm phạm.
(5) Khám nghiệm hiện trường. 
(6) Xây dựng bản đồ gen
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
Đáp án: 5
Câu 4. Hiện nay có bao nhiêu các các kĩ thuật tiên tiến sau đây của việc ứng dụng sinh học cơ thể vào ngành y học?
1. Công nghệ nano.	3. Công nghệ tế bào.
2. Chụp CT- Scanner.	4.  Phỏng sinh học.
5. Chụp MRI	6. Chụp cộng hưởng từ
7. Chụp X quang
Đáp án: 3
Gồm 1,3,4
Câu 5. Có bao nhiêu các cải tiến sau đây trong quá trình nuôi trồng thủy sản không áp dụng sinh học cơ thể?
1. Nuôi tôm, cá theo mùa.
2. Dùng men vi sinh cho ao nuôi. 
3. Môi trường nuôi trồng.
4. Công nghệ nuôi cấy mô.
Đáp án: 3
Gồm 1,2,3
Câu 6. Có nao nhiêu biện pháp kĩ thuật để tăng năng suất cho vật nuôi trong các nhận định sau đây:
(1) Tăng tiêm thuốc kích thích tăng trưởng	(2) Sản xuất tinh.
(3) Thụ tinh nhân tạo.		(4) Phôi đông lạnh.
(5) Cấy truyền phôi, cắt phôi	(6) Thức ăn
     (7) Xây dựng hệ thống kín, không sạch sẽ
Đáp án: 5
Gồm 2,3,4,5,6
Câu 8. Có bao nhiêu tác dụng của hệ thống nhà lưới, hệ thống trang trại chăn nuôi trong trồng trọt, chăn nuôi trong các nhận định sau đây:
(1) Giúp con người chủ động sản xuất trong mọi điều kiện môi trường.
(2) Phân tích, đánh giá chất lượng, năng suất sản phẩm.
(3) Chỉ có tác dụng che chắn và bảo vệ cho cây trồng, vật nuôi.
(4) Có chức năng đề xuất các giải pháp tối ưu cho sản xuất.
Đáp án: 3
Gồm 1,2,4
Câu 9. Có bao nhiêu thành tựu áp dụng sinh học cơ thể trong ngành thú y:
1. Sản xuất thuốc chữa bệnh, vaccine phòng bệnh cho các loài động vật khác nhau.
2. Nuôi cấy mô, tế bào thực vật.
3. Sản xuất thuốc trừ sâu.
4. Sản xuất tinh.
5. Nghiên cứu tế bào, mô động vật
Đáp án: 2
Gồm 1,5
Câu 10. Trong tương lai, các ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể thực vật, động vật và người đều có sự kết hợp bao nhiêu nhận định dưới đây:
(1) Công nghệ thông tin.
(2) Trí tuệ nhân tạo.
(3) Tự động hóa.
(4) Sinh lí học
Đáp án: 3
Gồm 1,2,4
Câu 11. Trong tương lai, các lĩnh vực sinh học cơ thể hướng tới:
(1) Nông nghiệp an toàn, thông minh.
(2) Sản xuất giống cây trồng vật nuôi với công nghệ cao.
(3) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với hỗ trợ của phần mềm kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo, liệu pháp tế bào gốc và vaccine, kháng thể đơn dòng.
(4) Xây dựng cơ thể người bất tử 
(5) Sinh học vũ trụ, đại dương.
(6) Phỏng sinh học
(7) Nuôi cấy hoặc sản xuất các thiết bị thay thế cho các cơ quan bị khuyết thiếu hoặc không hoạt động của cơ thể người.
Đáp án:6
Số nhận định đúng là: 6
Gồm 1,2,3,5,6,7
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